
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 30 -TH /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TH10 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52110599 Nguyễn Gia Bảo 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52113549 Đặng Gia Bình 

3 DH52112966 Vũ Văn Dương 

4 DH52113469 Nguyễn Lê Đạt 

5 DH52110898 Bùi Nguyễn Trọng Hiếu 

6 DH52110903 Lê Nguyễn Trọng Hiếu 3   

7 DH52110916 Nguyễn Xuân Hiếu 

Không nộp hồ sơ 

8 DH52110936 Nguyễn Hòa 

9 DH52111015 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 

10 DH52111055 Trần Đức Huynh 

11 DH52111091 Huỳnh Quốc Minh Khang 

12 DH52111093 Lê Duy Khang 

13 DH52111112 Đỗ Quốc Khánh 

14 DH52111115 Mai Lâm Quang Khánh 

15 DH52111118 Nguyễn Trần Minh Khánh 

16 DH52111143 Nguyễn Lê Quốc Khoa 

17 DH52111147 Trần Hoàng Đăng Khoa 

18 DH52111171 Lâm Tuấn Kiệt 

19 DH52111186 Âu Dương Thiên Kim 

20 DH52111245 Võ Thành Long 

21 DH52111256 Trần Hải Lộc 

22 DH52111258 Trần Tấn Lộc 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH52111438 Trần Tâm Nhiên 

Không nộp hồ sơ 

24 DH52111453 Võ Minh Nhựt 

25 DH52111477 Nìm Dòng Phát 

26 DH52111491 Nguyễn Chí Phong 

27 DH52111495 Phạm Hồng Phong 

28 DH52111497 Vương Lập Phong 

29 DH52111509 Nguyễn Thành Tỷ Phú 2   

30 DH52111520 Lâm Hoàng Phúc 

Không nộp hồ sơ 

31 DH52111529 Lê Trần Trọng Phúc 

32 DH52111532 Lưu Phạm Hồng Phúc 

33 DH52111535 Nguyễn Hoàng Phúc 

34 DH52111554 Phạm Hoàng Phúc 

35 DH52111563 Nguyễn Trọng Phụng 

36 DH52111570 Trần Hữu Phước 

37 DH52111584 Lê Minh Quang 

38 DH52111603 Nguyễn Hoàng Anh Quân 

39 DH52111612 Trần Nguyễn Hoàng Quân 

40 DH52111629 Nguyễn Hồ Phú Quý 

41 DH52111637 Nguyễn Đăng Quyền   

0.5 ngày 

khiên đồ 

HTB không 

có hồ sơ 

42 DH52111673 Trần Nguyễn Ngọc Sơn 

Không nộp hồ sơ 

43 DH52111678 Phan Lương Sỹ 

44 DH52111681 Lê Anh Tài 

45 DH52111685 Nguyễn Đức Tài 

46 DH52111699 Thái Nguyễn Thành Tài 

47 DH52111716 Phan Nhựt Tân 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

48 DH52111720 Nguyễn Công Tấn   

0.5 ngày 

khiên đồ 

HTB không 

có hồ sơ 

49 DH52111721 Nguyễn Ngọc Tấn Không nộp hồ sơ 

50 DH52111723 Trần Tấn Thạch 12   

51 DH52111737 Cao Tấn Thành 

Không nộp hồ sơ 

52 DH52111743 Nguyễn Công Thành 

53 DH52111753 Viên Tuấn Thành 

54 DH52111768 Nguyễn Hoài Thắng 

55 DH52111776 Nguyễn Thanh Thế 

56 DH52111780 Lê Uyên Thiên Thi 

57 DH52112822 Nguyễn Thanh Thiện 

58 DH52111800 Võ Lâm Minh Thiện 

59 DH52112786 Đinh Quang Thịnh   

1 ngày 

không có hồ 

sơ 

60 DH52113005 Lê Hoàng Thịnh 
Không nộp hồ sơ 

61 DH52111823 Võ Thị Tho 

62 DH52111857 Văn Đình Thuật 10  

0.5 ngày 

khiên đồ 

HTB không 

có hồ sơ 

63 DH52111863 Nguyễn Thị Minh Thư 
Không nộp hồ sơ 

64 DH52111916 Huỳnh Thị Cẩm Trân 

65 DH52111923 Đỗ Minh Trí 2   

66 DH52111933 Nguyễn Thanh Trí 

Không nộp hồ sơ 

67 DH52112742 Nguyễn Thành Triển 

68 DH52111941 Nguyễn Minh Triết 

69 DH52111957 Bùi Ngọc Quốc Trung 

70 DH52111959 Hồ Ngọc Trung 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

71 DH52112015 Trần Anh Tuấn 
Không nộp hồ sơ 

72 DH52112030 Võ Thanh Tùng 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


